
TPBS: Thực Phẩm Bổ Sung TPBVSK: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe TPDCCĐĂĐB: Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt

Cho Người Tiêu 

Dùng

Cho Thành Viên 
(Với Mức Chiết 

Khấu 25%)

Cho Thành Viên 

(Với Mức Chiết 

Khấu 35%)

Cho Thành Viên 

(Với Mức Chiết 

Khấu  42%)

Cho Thành Viên 

(Với Mức Chiết 

Khấu  50%)

0146
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bánh Quy Và Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Cookies' N Cream)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550g 949,000 741,028 657,839 599,607 533,056 831,889 23.95

2789
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572g 949,000 741,028 657,839 599,607 533,056 831,889 23.95

0142
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Sô Cô La 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Chocolate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 572g 949,000 741,028 657,839 599,607 533,056 831,889 23.95

0143
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Dâu Tây 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Strawberry)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550g 949,000 741,028 657,839 599,607 533,056 831,889 23.95

0141
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Vani 

(Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Vanilla)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 550g 949,000 741,028 657,839 599,607 533,056 831,889 23.95

0242
TPDCCĐĂĐB: Bột Protein 

(Food For Special Dietary Uses: Personalized Protein Powder)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 240g 750,000 585,637 519,891 473,870 421,274 657,453 17.95

0105
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Truyền Thống 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Original Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51g 725,000 566,114 502,559 458,071 407,228 635,545 19.95

0255
TPBVSK: Trà Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Chanh Tự Nhiên 

(Health Supplement: Herbal Tea Concentrate - Lemon Natural Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 51g 725,000 566,114 502,559 458,071 407,228 635,545 19.95

3123
TPBVSK: Cell Activator 

(Heath Supplement: Cell Activator)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 784,000 612,186 543,461 495,353 440,373 687,255 21.95

0111
TPBVSK: Cell - U - Loss® 

(Health Supplement: Cell - U - Loss®)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 587,000 458,355 406,897 370,877 329,711 514,579 15.75

3122
TPBVSK: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 

(Health Supplement: Formula 2 Multivitamin Complex)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 388,000 302,969 268,957 245,148 217,939 340,123 10.00

2374
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Immulift 

(Health Supplement: Immulift)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 112,5g 1,057,000 825,355 732,697 667,837 593,711 926,579 27.25

Mã Số Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 1

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 2

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
Hiệu lực từ ngày 08/07/2022

Giá Bán (VNĐ - Chưa Bao Gồm Thuế GTGT)
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Thưởng Quy 
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Cơ Sở 

Thu Nhập
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2631
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc – Hương Quýt 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate – Mandarin Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473ml 974,000 760,547 675,165 615,399 547,094 853,813 24.95

1065
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc - Hương Xoài 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate - Mango Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473ml 974,000 760,547 675,165 615,399 547,094 853,813 24.95

0006
TPBVSK: Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc 

(Health Supplement: Herbal Aloe Concentrate)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 473ml 974,000 760,547 675,165 615,399 547,094 853,813 24.95

2864
TPBVSK: Hỗn Hợp Chất Xơ Hoạt Hóa - Hương Táo 

(Health Supplement: Active Fiber Complex - Apple Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 210g 898,000 701,198 622,477 567,373 504,396 787,208 22.95

1829 TPBVSK: Simply Probiotic Hoa Kỳ Hộp nhựa 30g 790,000 616,868 547,615 499,138 443,736 692,528 20.45

3150 TPBVSK: Niteworks® Hoa Kỳ Hộp nhựa 150g 1,854,000 1,447,697 1,285,176 1,171,411 1,041,395 1,625,211 48.75

0065
TPBVSK: Herbalifeline® 

(Health Supplement: Herbalifeline®) 
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60 viên 926,000 723,068 641,895 585,074 520,136 811,729 25.75

0565 TPBVSK: Xtra-Cal® Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 452,000 352,945 313,323 285,587 253,890 396,221 10.70

0555 TPBVSK: Joint Support Advanced Hoa Kỳ Hộp nhựa 90 viên 788,000 615,306 546,228 497,873 442,611 690,778 20.90

0064
TPBVSK: Ocular Defense 

(Health Supplement: Ocular Defense)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 30 viên 657,000 513,018 455,425 415,110 369,036 575,928 17.20

1459
TPBS: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La 

(Supplemented Food: Herbalife 24 Rebuild Strength – Chocolate Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 1,010kg 1,998,000 1,560,140 1,384,995 1,262,394 1,122,279 1,751,442 54.75

1457
TPDCCĐĂĐB: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem 

(Food For Special Dietary Uses: Herbalife 24 Formula 1 Sport - Creamy Vanilla Flavor)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 780g 1,528,000 1,193,127 1,059,178 965,413 858,254 1,339,492 41.60

1458 TPBVSK: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam Hoa Kỳ Gói 4,5g; 20 gói/ hộp 799,000 623,895 553,852 504,823 448,789 700,422 22.20

0102
TPBVSK: Trà N-R-G 

(Health Supplement: N-R-G Tea)
Hoa Kỳ Hộp nhựa 60g 554,000 432,588 384,023 350,027 311,175 485,650 14.75

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 3

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 6

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 5

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 7

Nhóm Sản Phẩm Dinh Dưỡng 4 
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0056
TPBVSK: Thức Uống Dạng Bột Beauty Powder Drink - Hương Cam

(Health Supplement: Beauty Powder Drink - Orange Flavor) 
Đài Loan Hộp nhựa 300g 1,893,000 1,478,145 1,312,203 1,196,044 1,063,290 1,659,420 43.55

0765
Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser

(Gel Rửa Mặt Da Thường Đến Khô)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 584,000 456,016 404,822 368,987 328,032 511,936 16.75

0766
Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser

(Gel Rửa Mặt Da Thường Đến Dầu)
Hoa Kỳ Tuýp 150 ml 584,000 456,016 404,822 368,987 328,032 511,936 16.75

0767
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Toner)
Hoa Kỳ Lọ 50 ml 452,000 352,945 313,323 285,587 253,890 396,221 12.70

0891
Herbalife Skin Energizing Herbal Toner 

(Nước Toner)
Hoa Kỳ Lọ 150 ml 1,154,000 901,091 799,927 729,113 648,182 1,011,636 32.30

0899
Herbalife Skin Protective  Moisturizer SPF30/PA+++

(Kem Chống Nắng Dưỡng Ẩm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 990,000 773,038 686,254 625,504 556,077 867,847 28.40

0774
Herbalife Skin Replenishing Night Cream

(Kem Dưỡng Da Ban Đêm)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 990,000 773,038 686,254 625,504 556,077 867,847 28.40

0768
Herbalife Skin Line Minimizing Serum

(Tinh Chất Serum Giúp Ngăn Ngừa Lão Hóa)
Hoa Kỳ Lọ 30 ml 1,330,000 1,038,520 921,928 840,313 747,040 1,165,921 37.70

0770
Herbalife Skin Firming Eye Gel

(Gel Giúp Săn Chắc Vùng Da Quanh Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 917,000 716,034 635,648 579,377 515,068 803,864 26.35

0771
Herbalife Skin Hydrating Eye Cream

(Kem Dưỡng Ẩm Da Vùng Quanh Mắt)
Hoa Kỳ Lọ 15 ml 917,000 716,034 635,648 579,377 515,068 803,864 26.35

0772
Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub

(Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 487,000 380,273 337,582 307,699 273,546 426,908 13.10

0773
Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask 

(Mặt Nạ)
Hoa Kỳ Tuýp 120 ml 532,000 415,409 368,772 336,127 298,818 466,365 14.20

Nhóm Sản Phẩm Cho Da Và Tóc
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1492
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Khô  

(Basic Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner,

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++, 

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và 

- 01 Túi nhựa

3,016,000 2,355,037 2,090,652 1,905,583 1,694,075 2,643,851 86.25

1493
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Advanced Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và

- 01 Túi nhựa

6,180,000 4,825,625 4,283,875 3,904,650 3,471,250 5,417,500 176.65

1494
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Khô 

(Ultimate Program - Normal To Dry)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Soothing Aloe Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và

- 01 Túi nhựa

7,199,000 5,621,307 4,990,229 4,548,475 4,043,614 6,310,773 203.95

1496
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Cơ Bản Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Basic Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, và

- 01 Túi nhựa

3,016,000 2,355,037 2,090,652 1,905,583 1,694,075 2,643,851 86.25

1497
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Nâng Cao Dành Cho Da Thường Đến Dầu 

(Advanced Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, và 

- 01 Túi nhựa

6,180,000 4,825,625 4,283,875 3,904,650 3,471,250 5,417,500 176.65

1498
Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Da Tối Ưu Dành Cho Da Thường Đến Dầu

(Ultimate Program - Normal To Oily)
Hoa Kỳ

Bao gồm các sản phẩm: 

- 01 Herbalife Skin Polishing Citrus Cleanser, 

- 01 Herbalife Skin Energizing Herbal Toner, 

- 01 Herbalife Skin Protective Moisturizer SPF30/PA+++,

- 01 Herbalife Skin Replenishing Night Cream, 

- 01 Herbalife Skin Line Minimizing Serum, 

- 01 Herbalife Skin Firming Eye Gel, 

- 01 Herbalife Skin Hydrating Eye Cream, 

- 01 Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub, 

- 01 Herbalife Skin Purifying Mint Clay Mask, và 

- 01 Túi nhựa

7,199,000 5,621,307 4,990,229 4,548,475 4,043,614 6,310,773 203.95

2564 Dầu Gội Herbal Aloe Strengthening Shampoo Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 277,000 216,295 192,013 175,016 155,590 242,820 8.30

2565 Dầu Xả Herbal Aloe Strengthening Conditioner Hoa Kỳ Hộp nhựa 250 ml 277,000 216,295 192,013 175,016 155,590 242,820 8.30
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297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)

Trung 

Quốc
Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 207,756 1.20

297A
Muỗng Đo Lường 

(Embossed Herbalife Spoon)
Việt Nam Túi poly bằng nhựa PE và thùng carton 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 207,756 1.20

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)

Trung 

Quốc
Hộp cỡ nhỏ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 140,257 1.15

299A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ nhỏ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 140,257 1.15

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)

Trung 

Quốc
Hộp cỡ trung bình 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 140,257 1.05

305A
Hộp Đựng Viên

(Translucent Tab Box)
Việt Nam Hộp cỡ trung bình 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 140,257 1.05

310A Huy Hiệu Cài Áo I Love Herbalife Nutrition
Trung 

Quốc
Túi nhựa gồm 5 cái 366,000 366,000 366,000 366,000 366,000 320,838 1.85

388U Bộ Bình Lắc Shake Việt Nam Bộ gồm 4 bình lắc Shake bằng nhựa 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 277,885 1.75

994M Bình Lắc Shake Việt Nam Bình lắc Shake bằng nhựa 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 77,143 0.50

Mã Số
Vật Phẩm Bán Lẻ

(trực tuyến tại https://vn.myherbalife.com)
Xuất Xứ Quy Cách Đóng Gói

5001 Đơn Đặt Hàng Bán Lẻ Việt Nam Bộ 25 Đơn

N873 Túi Mỹ Phẩm Herbalife SKIN Việt Nam Cái

608N Túi ECO Lớn Việt Nam Cái

607N Túi ECO Nhỏ Việt Nam Cái

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8h30-17h30, Thứ Bảy: 8h30-12h00

CHI NHÁNH HÀ NỘI: Tầng 3, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

TRỤ SỞ CHÍNH: 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: Tầng G, Tòa nhà F-Home, 16 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Ghi chú: 

Giá bán các sản phẩm nêu trên do Công ty tự xây dựng, công bố và chịu trách nhiệm, không phải là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Giá sản phẩm bao gồm Thuế giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất theo quy định thuế hiện hành sẽ được thể hiện trên đơn hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi NPP mua hàng.

(1) Sản phẩm Túi trong các bộ sản phẩm có xuất xứ Việt Nam. Sản phẩm Bình nước trong các bộ sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc.

(2) Sản phẩm Túi, Máy sấy tóc, Bình, Bộ muỗng, Bộ quà tặng và Túi thể thao trong các bộ sản phẩm do Herbalife lựa chọn, có xuất xứ Trung Quốc. Sản phẩm Khăn trong các bộ sản phẩm có xuất xứ Việt Nam.

Vui lòng xem bản đầy đủ tại: https://www.vn.myherbalife.com/ed/vi-VN/pages/Public/business_process_operations.html

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3827 9191 - Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Vật Phẩm Khác

Giá Bán (VNĐ - Chưa Bao Gồm Thuế GTGT)

55,000

34,000

13,000

10,000
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